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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

NĂM HỌC: 2015- 2016 

MÔN:   TOÁN LỚP 5 

 (Thời gian 40 phút không kể giao đề) 

    

            (Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1:  5m
2
 7dm

2
 = …. dm

2
. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

  A. 57dm
2
                B. 507 dm

2
                    C. 570  dm

2
 

Câu 2:  Trung bình coäng cuûa caùc soá:  43 ; 166 ; 151 ; laø: 

 A. 120                          B. 180                               C. 360   

Câu 3: Sè thËp ph©n 0,06 ®îc viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n 

lµ:  

A. 
6

10
                                     B. 

6

100
                                   

C. 
60

100
                         

Câu 4: Một người đi xe máy trong nửa giờ đi được quãng đường dài 12 km, vậy 

người đó đi xe máy trong 2 giờ được quãng đường dài là: 

          A. 24 km                                 B. 36 km                      C. 48 km       

Câu 5:  Ph©n sè 
4

50
 ®îc viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ: 

 A. 0,4                                     B. 0,8                                    

C.  0,08     

PHẦN II:  TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 6: Tính.     

               a)     1
5

2
 + 2

1

5

                  
                      b)  3

2

7
 -  1

1

7

                   
   

                c)    428 x 125                                d)  7368 : 24 

   

Câu 7: §iÒn dÊu  (  >, < , = )  vµo chç chÊm. 

       

 

 

 

   

Câu 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 400 m, chiều rộng bằng 
3

2
 chiều 

dài. a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m
2
 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả thửa 

ruộng đó đã thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 

Câu 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

                                            64 x  867 + 867 x 66 – 30 x 867 

a,       

3 

5 

9 

    

.... 
2 
7                         

9 

b,     

5 

4 

10 

....

.  5 

2 

5 

c,       

1 

2 

3 

..

.. 

 

1 

3                         

5 

d,       

4 

1 

8 

....

.  3  

3 

4 



 

............................... Hết .......................... 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

MÔN TOÁN LỚP 5 

Năm học 2015 -2016 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm; mỗi câu đúng 1 điểm) 

    Câu 1: đáp án  C                                           Câu 2: đáp án   C 

    Câu 3: B              
 

    Câu 4: đáp án   C 

    Câu 5:       C                                       

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 7: 1 điểm 

 

- 

 

 

Câu 8: 1 điểm 

   

Câu 9: 2  điểm 

 

Câu 10: 1đ 

 

 

                                 

Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm 

 

 

 

HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       
 


